
STT NHÃN HIỆU GHI CHÚ

1
LAMILATE FLOOR

hoặc tương đương

2 TTC hoặc tương đương

3 TTC hoặc tương đương

4 TTC hoặc tương đương

1 GALAXY hoặc tương đương

2 GALAXY hoặc tương đương

3 TTC hoặc tương đương

4 GALAXY hoặc tương đương

1 GALAXY hoặc tương đương

2 GALAXY hoặc tương đương

3 GALAXY hoặc tương đương

4 GALAXY hoặc tương đương

1 Việt Nam

2 Việt Nam

3 Việt Nam

4 Việt Nam

5 Việt Nam

6 Việt Nam

1 SINO/Vanlock hoặc tương đương

2 Cadisun hoặc tương đương

3 SINO/Vanlock hoặc tương đương

4 SINO/Vanlock hoặc tương đương

5 SINO/Vanlock hoặc tương đương

6 SINO/Vanlock hoặc tương đương

7 Haeco, LS hoặc tương đương

1 Long Hầu/Timax hoặc tương đương

2 Long Hầu/Timax hoặc tương đương

3 FLUX/KaZonax hoặc tương đương

4 Minh Hòa hoặc tương đương

5 FLUX/KaZonax hoặc tương đương

6 Vinahasa hoặc tương đương

7 Vinahasa hoặc tương đương

8 Vinahasa hoặc tương đương

9 Vinahasa hoặc tương đương

DANH MỤC VẬT LIỆU BÀN GIAO TRÊN HỢP ĐỒNG

Gạch Ceramic

Giá để xà phòng

Sơn nước nội thất

Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp Sơn nước nội thất

Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp Trần bê tông

Trần bê tông

Phòng vệ sinh 

Ban công, sân phơi

Phòng ngủ

Gạch Ceramic
Kích thước : 300 x 300

Chống trơn, màu xám
Ban công, sân phơi

HẠNG MỤC/VỊ TRÍ MÔ TẢ VẬT LIỆU/THIẾT BỊ THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Phòng ngủ Sàn gỗ công nghiệp
Gỗ công nghiệp dày 0,8 cm

Phào gỗ chân tường cao 9 cm

Kích thước : 600 x 600

Màu sáng

Phòng vệ sinh Gạch Ceramic
Kích thước : 300 x 300

Màu sáng

Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp

Màu trắng

Trát Bả phẳng, Sơn trắng

Trát Bả phẳng, Sơn trắng

Trần bê tông

Trần bê tông

Sơn nước nội thất

Ốp gạch Ceramic

Màu sáng

Cửa đi chính căn hộ

Cửa đi phòng vệ sinh

Cửa đi ban công sân phơi

Tủ điện phân phối trong căn hộ

Cửa thép chống cháy

Cửa gỗ Composite Panel

Cửa gỗ Composite Panel

Cửa nhôm Xingfa

Cửa nhôm Xingfa

Trát Bả phẳng, Sơn trắng

Trát Bả phẳng, Sơn trắng

Phòng vệ sinh 

Ban công, sân phơi

Ống luồn dây

Đế hộp công tắc, ổ cắm

Mặt nạ công tắc, ổ cắm

Phòng ngủ

Lan can (logia) Thép hộp

Đèn led tuyp 1,2 m

Tiêu chuẩn EI60, màu Vân gỗ

Kích thước: 1100 x 2150

Chịu nước, màu Vân gỗ

Kích thước: 900 x 2150

Chịu nước, màu Vân gỗ

Kích thước: 800 x 2150

Khung nhôm hệ 55

Kính 8,38 mm

Màu xám đá

CB, MCCB các loại

Thanh treo khăn

Gương soi

Bàn cầu

Chậu rửa gắn tường

Vòi xịt rữa

Vòi chậu rửa

Vòi tắm hoa sen

Hộp treo giấy

Sơn chống gỉ

Sơn màu ghi sẫm

Cao 1200

THIẾT BỊ VỆ SINH

SÀN

TƯỜNG

Kích thước : 300 x 600

Màu sáng

Màu trắng

Màu trắng

TRẦN

CỬA ĐI, CỬA SỔ, LAN CAN

Cửa đi phòng ngủ

Khung nhôm hệ 55

Kính 8,38 mm

Màu xám đá

Cửa sổ

Đèn chiếu sáng cơ bản

Dây dẫn

THIẾT BỊ ĐIỆN - CƠ ĐIỆN  


